
 

2 

① Khi đột nhiên bị bệnh, bị thương nặng, gặp hỏa hoạn, sự cố hoặc 

tai nạn 

② Khi phân vân có nên gọi xe cứu thương hay không 

③ Khi bệnh viện không làm việc 

④ Bệnh viện 

⑤ Việc chuẩn bị trước khi xảy ra thiên tai 

⑥ Khi thiên tai xảy ra 

⑰ Bảo hiểm sức khỏe 

⑱ Tiền lương hưu quốc dân 

⑲ Bảo hiểm điều dưỡng 

⑳ Chế độ phúc lợi cho người khuyết tật 

㉑ Tiền thuế 

 

Khi có thiên tai（bão, động đất） 
 

Bị thương. Bệnh tật 

2 

3 

4 

5 

                                                                                                           

8 

9 

9 

10 

11 

12,13 

14 

15 

16,17 

18,19 

7 

 

6 

6, 7                                                                                                          

20 

21 

22 

22 

23 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo hiểm, lương hưu, bảo hiểm điều dưỡng, phúc 

lợi cho người khuyết tật, tiền thuế 

⑦ Thủ tục lưu trú 

⑧ Khi chuyển nhà 

⑨ Khi có ai đó mất 

⑩ Đăng ký con dấu 

⑪ Chế độ mã số cá nhân 

⑫ Rác thải 

⑬ Việc giao lưu với người xung quanh 

⑭ Khi nuôi chó 

⑮ Khi thuê nhà (hợp đồng thuê nhà) 

⑯ Điện, ga, nước(thoát nước), điện thoại di động 

Đời sống 

 



㉒ Khi mang thai 

㉓ Khi sinh em bé 

㉔ Trường mầm non, mẫu giáo 

㉕ Trường tiểu học, trung học cở sở 

㉖ Trường trung học phổ thông (cấp 3), đại học, đại học ngắn hạn, 

trường nghề 

㉗ Mục khác 

  

 

Mục khác 

24 

24 

25 

26 

 

27 

28 

                                                                                                           

30～34 

35                                                                                                     

29 

29 

29                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuôi dạy con trẻ 

Luật lệ giao thông 

㉘ Khi đi bộ 

㉙ Khi đi xe đạp 

㉚ Khi lái xe máy hoặc ôtô 

㉛ Khi gặp trường hợp như thế này 

㉜ Những lễ hội, event lớn tại Iga 

 

 

 


